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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 3 THÁNG 9/2023 

 
1.  EGGERT, MAX A.. Ngôn ngữ cơ thể thông minh  : ấn tượng, thuyết phục và thành công bằng 

ngôn ngữ cơ thể / Max A. Eggert. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Kỹ năng mềm cho người 
đi làm). - 220tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày ngôn ngữ khác của con người - giới thiệu, những điều cơ 
bản, không gian cá nhân hay mức độ tương tác, năng lực tri giác hay mức độ tương tác...  

 153.6   PD : DV.081269 / PM : MM.017421 
 
2.  MAYER, TOM FORTERS. Liệu pháp thôi miên  = What is hypnosis? / Tom Forters Mayer. - 

H. : Hồng đức,2022. - 240tr , 17cm  
Tóm tắt :    Trình bày bản chất, cách thức hoạt động, mục đích, kỹ thuật của thôi 

miên và áp dụng thôi miên vào đời sống xã hội....  
 154.7   PD : DV.081319 / PM : MM.017448 
 
3.  REYNOLDS, SUSAN. Tài chính cá nhân cho mẹ đơn thân  / Susan Reynolds, Robert Bexton. 

- H. : Lao động,2022. - 252tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 10 cách tốt nhất để cải thiện tài chính cá nhân từ ngừng trốn 

tránh và hãy đối mặt với tình hình hiện tại, bạn sẽ không cải thiện được thực trạng tài chính 
của bản thân nếu không làm vậy, vạch ra chiến lược để sắp xếp lại các khoản chi tiêu một 
cách khoa học...  

 332.024   PD : DL.018683 / PM : MM.017429 
 
4.  NOOYI, INDRA. Dám mơ lớn  : Công việc, gia đình, và tương lai của chúng ta / Indra Nooyi. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 342tr , 23cm  
Tóm tắt :    Những câu chuyện về công việc, gia đình, và tương lai của tác giả đi từ 

những khó khăn khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình....  
 338.7   PD : DV.081261 / PM : MM.017459 
 
5.  NGUYỄN QUANG HẢI. Mức sống dân cư vùng Đông Nam bộ - Lý luận và thực tiễn  : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Quang Hải. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 272tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu mức sống dân cư và tình hình 

nghiên cứu, đặc điểm nhân khẩu học, giáo dục, y tế, và chăm sóc sức khở, lao động và việc 
làm dân cư vùng Đông Nam bộ...  

 339.4   PD : DV.081277 / PM : MM.017479 
 
6.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Vệ sinh an toàn thực phẩm  / Nguyễn Hùng Việt. - H. : Hà 

Nội,2023. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 200tr , 21cm  
Tóm tắt :    Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm, đại cương vi sinh vật học 

trong thực phẩm, nhiễm độc thực phẩm và các nguyên nhân...  
 363.19   PD : DV.081286 / PM : MM.017412 
 
7.  TAVENNER, DIANE. Chuẩn bị  cho các một cuộc sống trọn vẹn  = Prepared: What kids need 

for a fulfilled life / Diane Tavenner . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 296tr , 23cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những câu chuyện về bí quyết thành công nuôi dạy trẻ: tại 

sao phải chuẩn bị, làm thế nào để chuẩn bị, làm gì để dọn đường cho con sống tốt...  
 371.3   PD : DV.081255 / PM : MM.017427 
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8.  YAMAGATA TERUE. Tuổi dậy thì có điều gì kỳ diệu?  : Cẩm nang kiến thức giới tính nên 
trang bị trước 13 tuổi dành cho con gái cưng: Trở thành thiếu nữ biết trân quý bản thân / 
Yamagata Terue. - H. : Lao Động,2022. - 160tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cẩm nang gồm những kiến thức phong phú, từ kinh nghiệm lần đầu, 
yêu đương, đến cấu tạo sinh mệnh... vô cùng cần thiết cho quá trình giáo dưỡng bé gái  

 612.6   PD : DV.081276 / PM : MM.017480 
 
9.  STRAND, RAY D.. Y học dinh dưỡng - Những điều bác sĩ không nói với bạn  / Ray D. 

Strand. - H. : Dân trí,2022. - 400tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những hiểu biết về y học dinh dưỡng như trước khi bạn bắt đầu, chiến 

thắng cuộc chiến bên trong, thành kiến của bác sĩ về y học dinh dưỡng....  
 613.2   PD : DV.081307 / PM : MM.017451 
 
10.  NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng: Phòng ngừa và 

điều trị bệnh tim mạch  / Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng Đức,2022. - 198tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày kiến thức, chế độ ăn giảm mỡ, nhận diện các loại mỡ trong 

thực phẩm quanh bạn, trình bày một số kĩ thuật nấu ăn thực đơn giảm béo  
 613.2   PD : DV.081267 / PM : MM.017456 
 
11.  ĐỖ ĐỨC NGỌC. Triệu chứng lâm sàng lọc  : Ngành y học bổ sung / Đỗ Đức Ngọc. - Tái bản 

lần thứ 1. - Thanh Hóa. : Thanh Hóa,2020. - 176tr , 21cm  
Tóm tắt :    Tìm hiểu và phân biệt dấu hiệu lâm sàng từ chứng đến bệnh theo bát 

cương, của lục dâm, của khí-huyết-đờm, của tạng phủ,...   
 615.8   PD : DV.081282 / PM : MM.017475 
 
12.  OTANI YOSHIO. Tập luyện cổ họng  : 5 phút một ngày giúp kéo dài 10 năm tuổi thọ / Otani 

Yoshio. - H. : Thế giới,2022. - 182tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày tuổi thọ và nguyên nhân tử vong của bạn được ghi lại ở cổ 

họng, các phương pháp phòng chống để bảo vệ cổ họng...  
 616.3   PD : DV.081275 / PM : MM.017446 
 
13.  COOPER, LYZ. Chữa lành bằng âm thanh   = What is sound healing? : Liệu pháp chữa lành 

nâng cao tinh thần, cải thiện sức khỏe và phát triển bản thân / Lyz Cooper . - H. : Hồng 
đức,2022. - 248tr , 17cm  

Tóm tắt :    Trình bày liệu pháp chữa lành nâng cao tinh thần, cải thiện sức khỏe và 
phát triển bản thân...  

 616.89   PD : DV.081318 / PM : MM.017449 
 
14.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh  / Nguyễn 

Hùng Nguyệt. - H. : Hà Nội,2022. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 156tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày kỹ thuật nuôi bò thịt và phương pháp phòng trị bệnh cho bò 

như bệnh truyền nhiễm ở gia súc, một số bệnh ký sinh trùng...  
 636.2   PD : DV.081296 / PM : MM.017419 
 
15.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện pháp khắc phục  / 

Nguyễn Hùng Việt. - H. : Hà Nội,2023. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 200tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện pháp khắc phục 

như bệnh nhiệt thán, bệnh xoắn khuẩn, bệnh sảy thai truyền nhiễm, bệnh lao...  
 636.2   PD : DV.081288 / PM : MM.017413 
 
16.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm từ chó mèo  / Nguyễn 

Hùng Việt. - H. : Hà Nội,2022. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 168tr , 21cm  
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Tóm tắt :    Trình bày đặc điểm sinh học chủ yếu của chó, mèo và các bệnh lây 
nhiễm từ chó mèo...  

 636.7   PD : DV.081314 / PM : MM.017465 
 
17.  YANNY ĐẶNG. Buffet chay ngon, dễ làm  / Yanny Đặng. - H. : Hồng đức,2022. - 64tr , 

21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 30 món chay mới, ngon dễ làm: xúp măng nấm cay, xúp bí 

đỏ rong biển, salad khoai chíp, gỏi nấm củ hũ dừa...  
 641.5   PD : DV.081265 / PM : MM.017445 
 
18.  YANNY ĐẶNG. Món ăn Nhật đậm vị Việt  / Yanny Đặng. - H. : Hồng đức,2022. - 64tr , 

21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những món ăn Nhật như Okonomi - yaki bánh xèo Nhật 

Bản, Tokyoyaki bánh bạch tuộc nướng, Tempura rau củ chiên giòn....\  
 641.5   PD : DV.081263 / PM : MM.017444 
 
19.  YANNY ĐẶNG. Những món chay ngon và dinh dưỡng  / Yanny Đặng. - H. : Hồng 

đức,2022. - 64tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những món chay ngon và dinh dưỡng như xúp hột lựu rau 

củ, gỏi bông thiên lý trộn tôm thịt chay, nem chay vỏ bưởi...  
 641.5   PD : DV.081264 / PM : MM.017443 
 
20.  PONSONBY, JULIA. Nấu yêu thương nuôi dưỡng nhiệm màu  / Julia Ponsonby. - H. : Lao 

Động,2022. - (Chánh niệm từng phút giây). - 160tr , 19cm  
Tóm tắt :    Chia sẻ giá trị đích thực của việc ăn thức ăn tự làm, thực phẩm, kết hợp 

các nguyên liệu thực tế và hữu ích với một chút thuật giả kim của thiên nhiên, để trình bày 
một món ăn được chế biến cẩn thận mà mọi đầu bếp sành điệu sẽ muốn nếm thử và thưởng 
thức.  

 641.5   PD : DV.081278 / PM : MM.017478 
 
21.  DICK, DANIELLE. Mật mã trẻ thơ - Dạy con không áp lực  / Danielle Dick. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam,2022. - 279tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp nuôi dạy trẻ thành công dựa trên 3 khía cạnh 

chính tạo nên xu hướng tính khí bẩm sinh của trẻ như tính hướng ngoại, tính cảm xúc, nổ lực 
kiểm soát xung động...  

 649   PD : DL.018680 / PM : MM.017430 
 
22.  KELSEY, ROBERT. Điều gì ngăn bạn thành công  = What's stopping you being more 

confiden : Sống tự tin giữa đời chìm nổi / Robert Kelsey. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 
320tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phân tích quá trình thiếu tự tin là gì, đặc điểm của sự tự tin, thành tựu, 
tình huống và các chướng ngại...  

 650.1   PD : DV.081308 / PM : MM.017450 
 
23.  COLLINS, JIM. Xây dựng để trường tồn  : Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ 

đại và hàng đầu thế giới / Jim Collins, Jerry I. Porras. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 548tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Phân tích nghiên cứu các hoạt động kinh doanh có tầm nhìn xa, hoài 
bão lớn và kế hoạch chi tiết của 18 công ty....  

 658   PD : DV.081300 / PM : MM.017417 
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24.  YOFFIE, DAVID B.. Quy luật của chiến lược: Năm bài học bất hủ từ Bill Gates, Andy 
Grove và Steve Jobs  = Strategy Rules: Five timeless lessons from Bill Gates, Andy Grove 
and Steve Jobs / David B. Yoffie. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 353tr , 20cm  

Tóm tắt :    Chỉ ra cách tiếp cận chiến lược và thực thi của Bill Gates, Andy Grove 
và Steve Jobs...  

 658.4   PD : DV.081281 / PM : MM.017476 
 
25.  MAXWELL, JOHN C.. Tinh hoa lãnh đạo   = Leadership Gold / John C. Maxwell. - Tái bản 

lần thứ 7. - H. : Lao Động,2022. - 364tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 26 nguyên tắc, phân tích triết lý về nghệ thuật lãnh đạo, phát 

triển đội ngũ lãnh đạo tương lai...  
 658.4   PD : DV.081283 / PM : MM.017474 
 
26.  FERRAZZI, KEITH. Thích nghi toàn diện để khác biệt  : Cạnh tranh thành công trong thế 

giới mới về việc làm / Keith Ferrazzi, Kian Gohar, Noel Weyrich . - Tp. Hồ Chí Minh : 
Trẻ,2022. - 256tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày mô hình bền vững để dẫn dắt thay đổi liên tục trong thế giới 
về việc làm, quy luật làm việc mới để đạt hiệu quả cao thông qua phong cách làm việc trực 
tuyến, từ xa, không đồng bộ và hỗn hợp....  

 658.4   PD : DV.081266 / PM : MM.017416 
 
27.  BENNIS, WARREN. Thuật lãnh đạo của các danh nhân  = The Art and Adventure of 

Leadership / Warren Bennis. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 182tr , 21cm  
Tóm tắt :    Nhằm mang đến những kiến thức rèn luyện và dẫn dắt những nhà lãnh 

đạo tài ba thành công trong tương lai, thông qua những mẩu tranh luận, trao đổi đầy thú vị đã 
được đúc kết...  

 658.4   PD : DV.081284 / PM : MM.017473 
 
28.  ĐINH TRIỆU LĨNH. Giao cho bạn một cửa hàng  - Quản lý thế nào mới mau giàu  / Đinh 

Triệu Lĩnh. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 288tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày quá trình quản lý đội ngũ nhân viên, tự quản lý bản thân, 

quản lý hàng hóa, sales, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, khích lệ...  
 658.8   PD : DV.081272 / PM : MM.017424 
 
29.  HUỲNH TOÀN. 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng họp  / Huỳnh Toàn. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2021. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu niên). - 
128tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các trò chơi với không gian, môi trường khi sinh hoạt ở 
trong phòng, rất cần thiết cho các thành viên, các tổ chức đoàn thể thanh thiếu nhi nghiên cứu 
vận dụng vào thực tiễn.  

 793   PD : DV.081285 / PM : MM.017472 
 
30.  LÊ THÁI DŨNG. Lý Triều những điều hay nên biết  / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng đức,2022. - 

216tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu một số điều thú vị về triều Lý, chuyện Lý Thái Tổ hai lần 

thoát nạn, ai là hoàng hậu đầu tiên của vương triều Lý...  
 959.7023   PD : DV.081312 / PM : MM.017467 
 
31.  LƯU TRỌNG LÂN. Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam  

: Với lời tựa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Lưu Trọng Lân. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. 
- 286tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, chiến dịch phòng 
không 12 ngày đêm cuối năm 1972; Phân tích lý do tổng thống Mỹ Nixon đưa không quân 
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chiến lược B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12/1972; Chênh lệch lớn về lực 
lượng trong cuộc đối đầu...  

 959.7043   PD : DV.081291 / PM : MM.017420 
 
 


